
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,258.63 -0.25% 11.21%
HNX 225.88 0.14% -1.79%
VN30 1,333.85 -0.14% 17.87%
UPCOM 92.46 0.15% 5.57%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -146.16
Tổng GTGD (tỷ) 14,125.32 -28.43% -25.25%

INTRADAY VNINDEX 30/10/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 23,350 0.17% 19.56%
FUEMAV30 16,040 -0.31% 19.26%
FUESSV30 16,570 0.00% 19.55%
FUESSV50 20,300 1.50% 19.55%
FUESSVFL 21,720 -0.14% 18.04%
FUEVFVND 33,180 0.15% 27.47%
FUEVN100 17,770 -0.06% 16.37%

VN30F2411 1,342.0 0.19%
VN30F2412 1,343.3 0.10%
VN30F2503 1,341.3 0.20%
VN30F2506 1,344.6 0.43%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 39,277.39 0.96% 17.37%
Shanghai 3,266.24 -0.61% 10.26%
Hang Seng 20,380.64 -1.55% 21.40%
Kospi 2,593.79 -0.92% -2.85%
BSE Sensex 79,982.92 -0.48% 11.25%
STI (Singapore) 3,565.07 -0.35% 10.38%
SET (Thái Lan) 1445.61 -0.38% 0.85%
Dầu Brent ($/thùng) 71.19 0.15% -7.58%
Vàng ($/ounce) 2,782.30 0.03% 33.97%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 3.74% -90 14
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.26% 1 37

TPCP - 10 năm 2.64% 2 46

USD/VND 25,458               0.00% 3.87%

EUR/VND 28,166               0.04% 2.89%

CNY/VND 3,620                 -0.06% 4.14%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
30/10/2024

Chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm, trong đó tiêu cực nhất là các chỉ số tại

Trung Quốc khi các nhà đầu tư đang chuẩn bị tâm lí đối mặt với kết quả cuộc

bầu cử Mỹ có thể làm ảnh hưởng lớn tới kinh tế Trung Quốc.

Tỷ giá USD trong nước hôm nay tiếp tục chứng kiến nhiều điều chỉnh giảm ở các

ngân hàng. Cụ thể, ngoại trừ Techcombank, các ngân hàng khác đã giảm giá

chào mua USD xuống từ 8 đến 40 đồng.

Ngày thực hiện

VNIndex sụt giảm trước áp lực chốt lời từ VHM. Dịch vụ giải trí, bất động sản

khu công nghiệp và công nghệ là những nhóm tích cực nhất. Trái lại, dịch vụ tài

chính, bán lẻ và bất động sản lại khá ảm đạm.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 91,700     -0.33% 0.22% 1,185,582       1,194,412        
BID 47,700     0.32% -1.45% 3,143,570       3,628,914        
CTG 34,750     -0.57% -0.86% 5,744,623       5,760,708        
TCB 24,000     1.05% -0.83% 18,177,063     18,165,937      
VPB 20,250     0.00% -0.98% 23,925,190     30,325,443      
MBB 25,000     0.00% -0.99% 12,003,499     15,916,329      
HDB 27,200     -0.37% 0.93% 9,277,728       11,592,986      
TPB 17,250     0.88% -2.27% 25,341,834     25,514,478      
STB 34,800     2.20% -2.79% 25,236,040     35,074,505      
VIB 19,000     1.33% 1.60% 39,151,997     47,284,692      
ACB 25,100     -0.40% -1.18% 8,409,966       8,536,578        
SHB 10,500     0.00% -1.41% 21,665,091     17,987,838      

SSB 16,500     -0.60% -0.90% 4,258,918       5,227,485        
GAS 70,600     -0.28% -0.42% 587,185           841,822            

POW 12,050     0.00% -1.63% 5,312,664       8,208,662        
PLX 41,400     -1.19% -2.13% 1,256,465       2,141,617        
VIC 41,000     -0.85% -5.09% 3,791,121       5,072,961        

VHM 41,150     -3.74% -12.45% 47,447,256     46,308,307      
VRE 18,200     0.28% -2.41% 8,595,607       12,158,918      
VNM 66,300     -1.04% -1.49% 5,391,907       5,352,650        
MSN 78,100     0.13% -1.64% 9,836,335       9,911,439        
SAB 55,200     -0.36% -1.43% 807,125           892,773            
BCM 66,400     -0.60% 1.22% 364,615           654,116            
BVH 42,950     -0.69% -0.81% 290,993           317,552            
VJC 103,900  0.00% -0.48% 955,568           999,783            
FPT 135,900  0.37% 1.27% 3,229,491       3,148,075        
MWG 66,000     -0.75% 0.46% 14,423,772     17,156,529      
GVR 32,700     -0.76% -2.39% 2,932,665       4,272,122        
SSI 26,350     -1.31% -2.04% 20,379,708     21,972,085      
HPG 27,000     -0.18% 2.08% 34,082,221     27,144,894      
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STB: Sacombank công bố lợi nhuận quý III đạt 2.752 tỷ đồng, tăng 32% so với 

cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận Sacombank đạt 8.094 tỷ đồng, tăng 18% và 

thực hiện 76,4% kế hoạch. Lợi nhuận quý III của Sacombank duy trì đà tăng 

trưởng nhờ thu nhập lãi thuần cao hơn cùng kỳ 31%. 

Nội dung

Thái Bình - Nam Định nỗ lực hợp tác khởi công dự án cao tốc gần 20 nghìn tỷ đồng;

Trung Quốc có thể tung thêm gói kích thích hơn 1,400 tỷ USD

Hàng ngàn tỷ đồng trái phiếu đáo hạn tháng 10 bị chậm trả;

Thị trường bất động sản Trung Quốc được dự báo sẽ tạo đáy vào năm 2025.

EU áp thuế bổ sung đối với ôtô điện nhập khẩu của Trung Quốc;

Tập đoàn đầu tư công nghiệp lớn nhất Saudi Arabia sẽ mở rộng đầu tư tại Việt Nam;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

POW: PV Power khánh thành trạm sạc xe điện thí điểm đầu tiên.

VRE: 9 tháng đầu năm, Vincom Retail ghi nhận doanh thu thuần 6.811 tỷ đồng, 

đạt 72% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 3.010 tỷ đồng, tương ứng 68% kế 

hoạch cả năm.

MSN: WinCommerce ghi nhận doanh thu quý III tăng 9% so với cùng kỳ, đạt trên 

8.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cũng đạt 20 tỷ đồng, lần đầu có lãi dương kể từ 

dịch Covid-19.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

MWG: MWG đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024. Tổng doanh 

thu MWG đạt 99.767 tỷ, tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm 2023 và hoàn thành 

80% kế hoạch năm.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,258.63 -0.25% 11.21%
HNX 225.88 0.14% -1.79%
VN30 1,333.85 -0.14% 17.87%
UPCOM 92.46 0.15% 5.57%
Net Foreign buy (B) -146.16
Total trading value (B) 14,125.32 -28.43% -25.25%

INTRADAY VNINDEX 10/30/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 23,350 0.17% 19.56%
FUEMAV30 16,040 -0.31% 19.26%
FUESSV30 16,570 0.00% 19.55%
FUESSV50 20,300 1.50% 19.55%
FUESSVFL 21,720 -0.14% 18.04%
FUEVFVND 33,180 0.15% 27.47%
FUEVN100 17,770 -0.06% 16.37%

VN30F2411 1,342.00 0.19%
VN30F2412 1,343.30 0.10%
VN30F2503 1,341.30 0.20%
VN30F2506 1,344.60 0.43%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 39,277.39 0.96% 17.37%
Shanghai Component 3,266.24 -0.61% 10.26%
Hang Seng 20,380.64 -1.55% 21.40%
Kospi 2,593.79 -0.92% -2.85%
BSE Sensex 79,982.92 -0.48% 11.25%
STI (Singapore) 3,565.07 -0.35% 10.38%
SET (Thái Lan) 1,445.61 -0.38% 0.85%
Brent oil ($/barrel) 71.19 0.15% -7.58%
Gold ($/ounce) 2,782.30 0.03% 33.97%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 3.74% -90 14
Deposit interest 12M 4.60% 0 -20
5 year-Gov. Bond 2.26% 1 37

10 year-Gov. Bond 2.64% 2 46

USD/VND 25,458           0.00% 3.87%

EUR/VND 28,166           0.04% 2.89%

CNY/VND 3,620              -0.06% 4.14%
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MARKET BRIEF
10/30/2024

VNIndex fell due to profit-taking pressure from VHM. Entertainment services, 

industrial real estate and technology were the most active groups. In contrast, 

financial services, retail and real estate were quite gloomy.

Exercise Date

4/11/2024 5/11/2024

Ticker

ETF & DERIVATIVES

Asian stocks mostly fell, with the most negative indices in China as investors braced

for the outcome of the US election that could have a major impact on the Chinese

economy.

The domestic USD exchange rate today continues to witness many downward 

adjustments at banks. Specifically, except for Techcombank, other banks have 

reduced the USD buying price by 8 to 40 VND.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 91,700     -0.33% 0.22% 1,185,582       1,194,412        
BID 47,700     0.32% -1.45% 3,143,570       3,628,914        
CTG 34,750     -0.57% -0.86% 5,744,623       5,760,708        
TCB 24,000     1.05% -0.83% 18,177,063     18,165,937      
VPB 20,250     0.00% -0.98% 23,925,190     30,325,443      
MBB 25,000     0.00% -1.0% 12,003,499     15,916,329      
HDB 27,200     -0.37% 0.93% 9,277,728       11,592,986      
TPB 17,250     0.88% -2.27% 25,341,834     25,514,478      
STB 34,800     2.20% -2.79% 25,236,040     35,074,505      
VIB 19,000     1.33% 1.60% 39,151,997     47,284,692      
ACB 25,100     -0.40% -1.18% 8,409,966       8,536,578        
SHB 10,500     0.00% -1.41% 21,665,091     17,987,838      
SSB 16,500     -0.60% -0.90% 4,258,918       5,227,485        
GAS 70,600     -0.28% -0.42% 587,185           841,822            
POW 12,050     0.00% -1.63% 5,312,664       8,208,662        
PLX 41,400     -1.19% -2.13% 1,256,465       2,141,617        
VIC 41,000     -0.85% -5.09% 3,791,121       5,072,961        
VHM 41,150     -3.74% -12.45% 47,447,256     46,308,307      
VRE 18,200     0.28% -2.41% 8,595,607       12,158,918      
VNM 66,300     -1.04% -1.49% 5,391,907       5,352,650        
MSN 78,100     0.13% -1.64% 9,836,335       9,911,439        
SAB 55,200     -0.36% -1.43% 807,125           892,773            
BCM 66,400     -0.60% 1.22% 364,615           654,116            
BVH 42,950     -0.69% -0.81% 290,993           317,552            
VJC 103,900  0.00% -0.48% 955,568           999,783            
FPT 135,900  0.37% 1.27% 3,229,491       3,148,075        
MWG 66,000     -0.75% 0.46% 14,423,772     17,156,529      
GVR 32,700     -0.76% -2.39% 2,932,665       4,272,122        
SSI 26,350     -1.31% -2.04% 20,379,708     21,972,085      
HPG 27,000     -0.18% 2.08% 34,082,221     27,144,894      
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Thai Binh - Nam Dinh strive to cooperate to start construction of nearly VND20 trillion highway project;

Saudi Arabia's largest industrial investment group will expand investment in Vietnam;

Thousands of billions of VND of bonds due in October are delayed in payment;

EU imposes additional tariffs on electric cars imported from China;

China may launch another stimulus package of more than USD1,400 billion;

China's real estate market is expected to bottom out in 2025.

Content

POW: PV Power inaugurates first pilot electric vehicle charging station.

VRE: In the first 9 months of the year, Vincom Retail recorded net revenue of 

VND6,811 billion, reaching 72% of the plan and PAT of VND3,010 billion, 

equivalent to 68% of the yearly plan.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

MSN: WinCommerce recorded a 9% increase in third quarter revenue over the 

same period, reaching over VND8,600 billion, and PAT also reached VND20 

billion.

MWG: Mobile World has announced its business results for the first 9 months of 

2024. Total revenue reached VND99,767 billion, up 15% over the same period in 

2023 and completing 80% of the yearly plan.

STB: Sacombank announced its third quarter profit of VND2,752 billion, up 32% 

year-on-year. In the first 9 months, Sacombank's profit reached VND8,094 billion, 

up 18% and fulfilling 76.4% of the plan. Sacombank's third quarter profit 

maintained its growth momentum thanks to net interest income being 31% 

higher than the same period last year.

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

-418.8
-162.5 -274.6 -224.0

-42.2 -258.6 -383.3
-666.3

-5,114.9

-146.2

17/10 18/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 28/10 29/10 30/10

1,333.3

611.8 591.5
509.8

412.9 376.9 357.2 331.0 304.7 298.0

VHM MWG STB MSN VIB MBB SHS SSB VPB HPG

43.24%

15.00%
13.40%

11.21%
11.03%

10.46%
10.06%

9.86%

9.69%

9.47%

TSD TFC VC2 CIG HPX TTN YEG HVN TOS KHP

-14.8%

-9.4% -9.1%

-7.5% -7.4%
-6.7% -6.2%

-4.7%
-4.1% -4.0%

AMV GKM SPI DPG DSC SKG VHM TRC C69 EIB


